CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Nghe Tiếng Nhật 
Mã môn học: CBC174
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
+ Môn học Nghe Tiếng Nhật là nhóm các môn học chuyên môn ngành. 
+ Hoạt động của sinh viên qua mỗi bài bao gồm các bước: Luyện tập phần Rensyu C, bài đàm thoại trong giáo trình Minna no Nihongo I và thực tập nghe trong giáo trình Minna no Nihongo I – Choukai Tasuku 25, trình độ sơ cấp 1
· Tính chất
+ Nghe Tiếng Nhật là môn học tích hợp.
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.
II. Mục tiêu môn học:
a. Kiến thức 
-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nghe. 
-      Nội dung cơ bản nhất như: giới thiệu tên, tuổi, quốc tịch, hỏi giờ, mua sắm, thăm viếng, tặng quà, du lịch, hỏi đường… 
-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 
b. Kỹ năng 
-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 
-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 
-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 
-      Nghe và nắm bắt những từ khóa. 
-      Thực tập nghe từ dễ đến mức độ khó. 
-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện và trong khi làm bài 
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
-      Yêu thích môn học. 
-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe tăng ý tưởng và vốn từ. 
-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.

	III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	HIRAGANA + KATAKANA 
1. Hiragana＋Katakana
2. Thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm
	4
	1
	3
	

	2
	Bài 1 
1.      名前は～です
2.     ～から来ました
3.      ～さんは～です
4.      ～歳です
	3
	1
	2
	

	3
	Bài 2 
1.      これ/それ/あれは～です
2      Aですか、Bですか 
(A hay B)
3.      何の～ですか 
(… về cái gì )
4.      だれのですか 
(Của ai?)
	3
	1
	2
	

	4
	Bài 3 
1.      ここ/そこ/あそこは～です 
(Đây là…/ Đó là…/ Kia là…)
2.      どこですか 
(Ở đâu vậy? )
3.      お国/会社はどちらですか・何の会社ですか 
(Đất nước/ Công ty bạn ở đâu? / Công ty về cái gì?)
4.　 いくらですか・どこのですか 
(Bao nhiêu tiền/ Ở đâu?)
	3
	1
	2
	

	5
	Bài 4 
1.      何時ですか 
2.  何時から何時までですか・休みは何曜日ですか 
(Từ mấy giờ đến mấy giờ? / Ngày nghỉ là thứ mấy?)
3.      ～ました/～ませんでした
(Đã…/ Đã không…)
3.      何曜日に～ましたか 
(Đã làm gì vào ngày nào?)
4.　 電話番号は何番ですか 
(Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?)
	3
	1
	2
	

	6
	Bài 5 
-      どこへ行きましたか 
(Đã đi đâu?)
-     何で行きますか 
(Đi bằng phương tiện gì?)
-      いつ行きますか 
(Khi nào đi?)
-      だれと行きますか 
(Đi với ai?)
-      誕生日はいつですか 
(Sinh nhật khi nào?)
	3
	1
	2
	

	7
	Bài 6 
-      何を～ますか 
(Làm gì?)
-      どこで～ますか 
(Làm gì ở đâu?)
-      どこで何をしましたか 
(Đã làm gì ở đâu?)
-      ～ませんか/～ましょう 
(…làm gì cùng với tôi không?)
	3
	1
	2
	

	8
	Bài 7 
-      ～で～ました 
(Đã làm … ở ….)
-     日本語でなんですか 
(… ở trong tiếng Nhật gọi là gì?)
-      あげます/もらいます・教えます/習います… 
(tặng/nhận ・dạy/học...)
-      もう～ましたか/まだです 
(Đã.../Chưa...)
	3
	1
	1
	1

	9
	Bài 8 
-      ～はどうですか 
(... như thế nào?)
-      ～はどんな～ですか 
( Cái này/ Nơi này là ... như thế nào?)
-      どれですか 
(Cái nào vậy?)
	3
	1
	2
	

	10
	Bài 9 
-      ～が好きです 
 ( Thích …)
-      ～が上手です/分かります 
(Giỏi/Biết …)
-      ～から(理由) 
(Vì …)
-      どうして/～から 
(Tại sao….?/ Vì …)
	3
	1
	2
	

	11
	Bài 10 
-    ～に～がありますか 
(Ở … có … phải không?)
-     何がありますか/いますか 
(Có …(cái gì).. không?)
-     ～はどこにいますか 
(...(cái gì)... ở đâu thế?) 
-      ～はどこにありますか 
(…(cái gì).. ở đâu thế?)
	3
	
	3
	

	12
	Bài 11 
-      いくつですか 
(Bao nhiêu cái?)
-      何枚/何台/何人… 
(Bao nhiêu tờ/ Bao nhiêu cái/ Bao nhiêu người …)
-      どのくらい～ましたか 
(Đã làm …(cái gì)…được bao lâu rồi?)
-      どのくらいかかりますか 
(Mất bao lâu?)
	3
	1
	2
	

	13
	Bài 12 
1      ～が欲しいです 
(Muốn…(cái gì)…)
2      ～たいです 
(Muốn …(làm gì)…)
3.      何をしに行きますか 
(Muốn đi làm cái gì?)
4.      何をしに来ましたか 
(Muốn đến làm cái gì?)
	4
	1
	3
	

	14
	Bài 13 
1      ～てください 
(Xin hãy …) 
2.      ～ましょうか 
(… nhé!)
3.      ～ています 
(Đang …)
4.      総合問題 
(Câu hỏi tổng hợp)
	4
	1
	2
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2



2. Nội dung chi tiết:
  Bài mở đầu. HIRAGANA + KATAKANA                           Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên biết được thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm.
2. Nội dung:
2.1.1. Hiragana＋Katakana 
2.1.2. Thanh âm, trọc âm, bán trọc âm, ảo âm, trường âm, xúc âm 
Bài 1                                                                 Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân; Những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Nhật Bản.
2. Nội dung:
2. 1.      名前は～です 
(Tên tôi là….)
2. 2      ～から来ました 
(Đến từ….)
2. 3.      ～さんは～です 
(Bạn… là…..)
2. 4.      ～歳です
(…. Tuổi)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　初めまして 
(Hội thoại: Xin chào – dành cho lần gặp đầu tiên )
Bài 2                                                  Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách nghe và trả lời về địa điểm; Những từ vựng về địa điểm, những giới từ; động từ thường dùng để nói về địa điểm; nêu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Nhật Bản.
2. Nội dung chương:
2. 1.      これ/それ/あれは～です 
(Đây là…/ Đó là…/ Kia là…)
2. 2      Aですか、Bですか 
(A hay B)
2. 3.      何の～ですか 
(… về cái gì )
2. 4.      だれのですか 
(Của ai?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　ほんの気持ちです 
(Hội thoại: Đây là chút lòng thành của tôi)
Bài 3                                       Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; Hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Nhật.
2. Nội dung chương:
2. 1.      ここ/そこ/あそこは～です 
(Đây là…/ Đó là…/ Kia là…)
2. 2.      どこですか 
(Ở đâu vậy? )
2. 3.      お国/会社はどちらですか・何の会社ですか 
(Đất nước/ Công ty bạn ở đâu? / Công ty về cái gì?)
2. 4.　 いくらですか・どこのですか 
(Bao nhiêu tiền/ Ở đâu?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 これをください 
(Hội thoại: Cho tôi cái này.)
 Bài 4                                                         Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được giờ, ngày, hỏi giờ, ngày làm việc, hỏi số điện thoại của người Nhật.


2. Nội dung chương:
2.1.      何時ですか 
2. 2.  何時から何時までですか・休みは何曜日ですか 
(Từ mấy giờ đến mấy giờ? / Ngày nghỉ là thứ mấy?)
2.3.      ～ました/～ませんでした 
(Đã…/ Đã không…)
2.3.      何曜日に～ましたか 
(Đã làm gì vào ngày nào?)
2.4.　 電話番号は何番ですか 
(Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 そちらは何時から何時までですか 
(Hội thoại: Ở đó mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?)
Bài 5                                         Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi về phương tiện, thời gian, sinh nhật .v.v… của người Nhật.
2. Nội dung chương:
-      どこへ行きましたか 
(Đã đi đâu?)
-     何で行きますか 
(Đi bằng phương tiện gì?)
-      いつ行きますか 
(Khi nào đi?)
-      だれと行きますか 
(Đi với ai?)
-      誕生日はいつですか 
(Sinh nhật khi nào?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 そちらは何時から何時までですか 
(Hội thoại: Ở đó mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?)
Bài 6                                                   Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách nghe về phương tiện, thời gian, sinh nhật .v.v… của người Nhật.
2. Nội dung chương:
-      何を～ますか 
(Làm gì?)
-      どこで～ますか 
(Làm gì ở đâu?)
-      どこで何をしましたか 
(Đã làm gì ở đâu?)
-      ～ませんか/～ましょう 
(…làm gì cùng với tôi không?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 一緒に行きませんか 
(Hội thoại: Cùng nhau đi không?)
Bài 7                                                   Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
-      ～で～ました 
(Đã làm … ở ….)
-     日本語でなんですか 
(… ở trong tiếng Nhật gọi là gì?)
-      あげます/もらいます・教えます/習います… 
(tặng/nhận ・dạy/học...)
-      もう～ましたか/まだです 
(Đã.../Chưa...)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 ごめんください 
(Hội thoại: Có ai ở nhà không?)
Bài 8                                                        Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phương tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Nhật. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
   2. Nội dung chương:
-      ～はどうですか 
(... như thế nào?)
-      ～はどんな～ですか 
( Cái này/ Nơi này là ... như thế nào?)
-      どれですか 
(Cái nào vậy?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 そろそろ失礼します 
(Hội thoại: Đã đến lúc tôi phải về)
Bài 9                                                       Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc mẫu câu xin lỗi, nh& vả…
   2. Nội dung chương:
-      ～が好きです 
 ( Thích …)
-      ～が上手です/分かります 
(Giỏi/Biết …)
-      ～から(理由) 
(Vì …)
-      どうして/～から 
(Tại sao….?/ Vì …)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 残念です 
(Hội thoại: Tiếc quá nhỉ)
Bài 10                                                       Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chi cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thời tiết và mùa trong năm. Thời tiết 04 mùa của  NhậtQuốc. Mẫu câu giá định; câu cầu khiến.
2. Nội dung chương:
-    ～に～がありますか 
(Ở … có … phải không?)
-     何がありますか/いますか 
(Có …(cái gì).. không?)
-     ～はどこにいますか 
(...(cái gì)... ở đâu thế?) 
-      ～はどこにありますか 
(…(cái gì).. ở đâu thế?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 チリソースはありませんか 
(Hội thoại: Có tương ớt không ạ?)
Bài 11                                                      Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghi trong năm, mẫu câu xin phép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỹ nghi.
2. Nội dung chương 
-      いくつですか 
(Bao nhiêu cái?)
-      何枚/何台/何人… 
(Bao nhiêu tờ/ Bao nhiêu cái/ Bao nhiêu người …)
-      どのくらい～ましたか 
(Đã làm …(cái gì)…được bao lâu rồi?)
-      どのくらいかかりますか 
(Mất bao lâu?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 これ、お願いします 
(Hội thoại: Xin hãy bán cho tôi món này/ Tôi lấy món này)
Bài 12                                                           Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng, biết nghe các mẫu câu cái gì, làm gì, như thế nào
2. Nội dung chương 
2.1      ～が欲しいです 
(Muốn…(cái gì)…)
2.2      ～たいです 
(Muốn …(làm gì)…)
2. 3.      何をしに行きますか 
(Muốn đi làm cái gì?)
2. 4.      何をしに来ましたか 
(Muốn đến làm cái gì?)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 お祭りはどうでしたか 
(Hội thoại: Lễ hội như thế nào?)
Bài 13                                               Thời gian : 4 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; Những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi món; đặt ăn của người Nhật.
2. Nội dung chương:
    2.1      ～てください 
(Xin hãy …) 
    2. 2.      ～ましょうか 
(… nhé!)
    2.3.      ～ています 
(Đang …)
     2.4.      総合問題 
(Câu hỏi tổng hợp)
＊練習C 
(Luyện tập C)
＊会話:　 別々にお願いします 
(Hội thoại: Xin hãy tính riêng)
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...
4. Các điều kiện khác: không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
a. Kiến thức 
-      Sinh viên có khả năng ứng dụng những cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học vào kỹ năng nghe. 
-      Nội dung cơ bản nhất như: giới thiệu tên, tuổi, quốc tịch, hỏi giờ, mua sắm, thăm viếng, tặng quà, du lịch, hỏi đường… 
-      Làm quen với cấu trúc đề thi, nội dung bài thi, và tất cả các dạng câu hỏi của bài thi. 
b. Kỹ năng 
-      Luyện tập những đoạn hội thoại ngắn. 
-      Tiến đến đàm thoại ở mức độ cao hơn. 
-      Đối đáp linh hoạt, xử lý tình huống nhanh. 
-      Nghe và nắm bắt những từ khóa. 
-      Thực tập nghe từ dễ đến mức độ khó. 
-      Quản lý hiệu quả thời gian trong quá trình ôn luyện và trong khi làm bài 
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
-      Yêu thích môn học. 
-       Luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ nghe tăng ý tưởng và vốn từ. 
-      Tích cực học tập và tự trang bị kiến thức cần thiết để không gặp trở ngại khi thực hành bài tập trên lớp cũng như khi gặp người Nhật.
2. Phương pháp: 
-  Giảng viên sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy và đánh giá phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học. 
- Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng năm học
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên, giảng viên:
+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.
+ Giảng viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giảng viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:	
+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 
+ Tích cực xây dựng bài học trên lớp và thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 
+ Đọc và tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến nội dung môn học  hàng tuần. 
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
 -  かな入門　（凡人社、2004） 
(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)
·  みんなの日本語初級Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 2002)
·  みんなの日本語初級Ⅰ– 聴解タスク25, 2002 NXB 3A Corporation, 
(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ– Choukai Tasuku 25, 2002 NXB 3A Corporation) 
· 毎日聞き取り（上）凡人社、2007 
(Mainichi Kikitori (quyển Thượng), Công ty Bonjinsha, 2007)
·  新日本語の基礎Ⅰ– 本冊 (NXB 3A Corporation, 1992) 
(Shin Nihongo no Kiso Ⅰ – Bản chính (NXB 3A Corporation, 1992) 
5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
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